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Model No.M4100 110MM CUTTER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới /∕hi Ghc 1 /∕hi Ghc ú

001 42546685 N-ắ tpa Gyầ 1

00ú 520úm381 Công t-G 9F185/1B 1

004 4ú161ú8ú MiAng ếẽầ lkG ọụi 1

005 531ú648b 7Da ngâun 0.b28ú8ú.0 1

00b81 56ú1058ú Ch-n ọảo vồ dDa 1

00681 ú5252ú85 ệVt tí G-t ựen ryâ điAt 4s16 ú

003 56b1ú482 XKắ dDa 1

01081 ú5252ú85 ệVt tí G-t ựen ryâ điAt 4s16 4

011 62ú/∕6180 Bảng tẹn M4100 1

01ú ú521048b ệVt dyâ dù M2s40 m

01m8ú 54mb2080 N-ắ giê rá b811 ú

014 B860mb3 CFRBỡN BRUSO SET CB8m0mF 1

012 14m26485 ệH ngoỏi ràng Gơ hoỏn Ghộnh 1

C10 54420184 ỉ GhỔi thpn 2s11 ú

015 23m3568ú Cụầ đtpto úú0ệ 1

C10 5240ú08ú ổL òo ọâng thpn m5ổ ú

Cú0 52420185 Mối nối ếhông8 GêGh nhiồt P81.ú2 ú

01b81 ú5252280 ệVt tí G-t ựen ryâ điAt 2s52 ú

016 41b6108ú Txầ Gh-n giấ 1

013 ú1004580 BóG rón 506ạạ 1 Z

01381 ú110mú84 BóG rón 506ạạ ỡ 1

0ú0 56154481 ệLng rồầ GêGh nhiồt 1

0ú1 21m6bm8b Cụầ l*i ứng riồn úú0ệ 1

710 õNC. 13Iú0Iúú8ú4

0úú ú4002m83 Cênh ,âót 52 1

0úm ú5búmb84 ổong rqn rồầ ắhềng 3 1

0ú4 ú101ú284 BóG rón 5ú377ẳ 1

0ú2 ú5búm380 ổong rqn rồầ ắhềng b 1

0ú5 úú522ú82 Nhông òo-n 12 1

0úb ú2ú16586 Wpi ốG lụG giêG M5 1

0ú6 14m26m86 Xhâng nhôầ ọkG lưái 1

C10 ú5m00ú83 Chốt Gpo đâ 4 1

0ú3 ú101mb8b BóG rón 505ạạ 1

0m0 ú2ú1b08m Wpi ốG lụG giêG M1081b 1

0m1 úúbb5b8b Nhông òo-n m4 1

0mú ú620ú28b Chốt giĐ Ổ rồầ 138mm 1

0mm ú1114281 BóG rón 5ú01ạạ 1

0m4 m1b22081 Oàắ Ổ rồầ 1

0m2 ú5243b8ú Bâ8lông ryâ lụG giêG M2sú0 ú

0m5 mú4úú18m TựụG nhông Ghâaqn 1

0mb ú1múb385 ệLng rồầ8o 16 1

0m6 úú406084 Mữt ọVGh  ọẹn tựong m5 1

0m3 úú40618ú Mữt ọVGh ngoỏi m5 1

040 ú5521083 Bâ8lông ryâ lụG giêG vỏnh lặ lụG 
giêG M5s16

1

041 ú52b2486 ỗG vVt Gấ tpi vữn M5s1ú 1

04ú81 ú2m4ú68m SPRõN/∕ ẳFSOER 5 1 Z

04m 34112183 ổong rqn rồầ ắhềng 5 1



044 152b1182 Bỏn Gưp 1

042 ú2ú1b28m Wpi ốG lụG giêG M2 1

04581 ú2m4úb82 SPRõN/∕ ẳFSOER 2 1

04b ú520258ú ệVt ryâ dù vpi gỐ M2 1

F01 b610418ú CỐ lẹ ầờ ốG úú 1

F0ú b6mú1b8b CỐ lẹ lụG giêG 2 1

F0m 1354mú86 Bà ống Gxắ nướG 1

C10 ú5203384 ệVt dyâ dù M4s14 1

Cú0 41ú0668ú ỗng nhíp vinal 2 1

Cm0 4ú16m280 PhVGh Gxắ nướG 1

Nhởắ ầã Phụ tùng ếhi rữt hỏng Ngỏa in ú3/02/ú0úm


